	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

     
Số:   580 /BKHCN-ĐP

V/v báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 
thực hiện Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            
Hà Nội, ngày 05   tháng 3 năm 2020


Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 15 tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 317/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2012-2020 (sau đây viết tắt là Đề án). Để có cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên cơ sở mục tiêu, nội dung của Đề án xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc đơn vị sự nghiệp được sáp nhập từ các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2012-2020 và kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới theo những nội dung dưới đây: 
1- Kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm và trang thiết bị.

2- Kết quả thực hiện các dự án đầu tư bổ sung, nâng cấp và cải tạo phòng thí nghiệm, nhà xưởng, trại thực nghiệm, tăng cường trang thiết bị.
3- Kết quả dự án kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, kỹ thuật viên.
4- Tổng kết, đánh giá năng lực của đơn vị theo mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2012-2020 được nêu tại Khoản 1 Điều 1 của Đề án. 
5- Đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thuộc Đề án; đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới. 
Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 3 năm 2020 theo địa chỉ số 113, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (File điện tử gửi về địa chỉ Email vudiaphuong@most.gov.vn; chuyên viên Nguyễn Thị Hòa, số điện thoại 0985263766) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trân trọng cảm ơn ./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);

- Tổng cục TĐC;

- Cục ƯD&PTCN;

- Sở KH&CN các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, ĐP. 


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc


PHỤ LỤC
(Kèm theo công văn số 580   /BKHCN-ĐP ngày  05 tháng   03 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục 1: Tổng hợp danh mục dự án đầu tư cho các Trung tâm thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2020
	STT
	Tên dự án
(ghi rõ tên Trung tâm)
	Chủ đầu tư
	Thời gian khởi công


	Thời gian hoàn thành
	Kinh phí đầu tư (triệu đồng)
	Các hạng mục chính của dự án đã thực hiện đến năm 2020
	Lũy kế giải ngân đến năm 2020
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Từ ngân sách nhà nước
	Huy động ngoài ngân sách nhà nước
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: Tổng hợp các hạng mục đầu tư thiết bị máy móc cho các Trung tâm được bổ sung hàng năm
                                                       Đơn vị tính: triệu đồng

	Tên dự án
	Hạng mục thiết bị 

máy móc
	Kinh phí đầu tư từ ngân sách SNKH
	Ghi chú

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3: Thống kê nhân lực của các Trung tâm (tính đến năm 2020)
	Tên 
Trung tâm
	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	Trình độ chuyên môn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học, cao đẳng
	Kỹ thuật viên
	Khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4: Kết quả hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, kỹ thuật viên giai đoạn 2012 - 2020
Đơn vị tính: người
	Tên dự án
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Kỹ thuật viên
	Kiểm định viên
	Thử nghiệm viên
	Chuyên  viên tư vấn ISO
	Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tư vấn…
Đơn vị tính : triệu đồng
	Tên 
Trung tâm
	Giai đoạn 2012-2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	2019

	
	Doanh thu
	Lợi nhuận
	Thu nhập bình quân
	Doanh thu
	Lợi nhuận
	Thu nhập bình quân
	Doanh thu
	Lợi nhuận
	Thu nhập bình quân
	Doanh thu


	Lợi nhuận
	Thu nhập 
bình quân
	Doanh thu


	Lợi

nhuận
	Thu nhập

bình quân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6: Kết quả đầu tư, hỗ trợ cho các trung tâm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng từ ngân sách sự nghiệp KH&CN
	Tên Trung tâm
	Thống kê giai đoạn 2012-2015
	Năm 2016

 
	Năm 2017

 
	Năm 2018

 
	Năm 2019
	Năm 2020 (dự kiến)

	
	Số nhiệm vụ
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số nhiệm vụ
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số nhiệm vụ
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số nhiệm vụ
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số nhiệm vụ
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số nhiệm vụ
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      Phụ lục 7: Kết quả thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN giai đoạn 2012-2020

	Tên Trung tâm
	Thống kê giai đoạn 2012-2015
	Năm 2016

 
	Năm 2017

 
	Năm 2018

 
	Năm 2019
	Năm 2020 (dự kiến)

	
	Số lượng 
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng 
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng 
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng 
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng 
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng 
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      Phụ lục 8: Danh mục các nhiệm vụ KH&CN do các trung tâm đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2020
	Tên nhiệm vụ
	Tên Trung tâm
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú  

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 (dự kiến)
	

	Cấp cơ sở:

………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp tỉnh:

……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp quốc gia:

………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 9: Năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh, an toàn theo QCVN đối với SPHH nhóm 2 của Bộ KHCN và đã được công nhận để phục vụ QLNN đã được đầu tư từ ngân sách sự nghiệp KH&CN

	Tên Trung tâm
	QCVN....
	QCVN....

	
	Số lượng chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu của QCVN
	Số lượng chỉ tiêu có năng lực thử nghiệm được theo yêu cầu của QCVN

	Tỷ lệ (%) số lượng chỉ tiêu đã thử nghiệm được
	Số lượng chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu của QCVN
	Số lượng chỉ tiêu có năng lực thử nghiệm được theo yêu cầu của QCVN

	Tỷ lệ (%) số lượng chỉ tiêu đã thử nghiệm được

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


� Đề nghị nêu rõ tổng số chỉ tiêu đã thử nghiệm được, trong đó có bao nhiêu chỉ tiêu đã được công nhận bởi tổ chức công nhận, tên tổ chức công nhận.   


� Đề nghị nêu rõ tổng số chỉ tiêu đã thử nghiệm được, trong đó có bao nhiêu chỉ tiêu đã được công nhận bởi tổ chức công nhận, tên tổ chức công nhận.  





